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Caâu 1. Vận dụng linh hoạt và thể hiện sự tôn trọng nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc, Đảng ta xác định mục tiêu đối ngoại tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII là (Trích Những điểm mới trong văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII, Trang 88)
A. “Vì lợi ích quốc gia, dân tộc trên hết, mở rộng quan hệ quốc tế trên cơ sở bình đẳng và hai bên cùng có lợi”.
B. “Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu, mở rộng quan hệ trên cơ sở luật pháp quốc tế và hai bên cùng có lợi”.
C.  “Đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc, bình đẳng, mở rộng quan hệ quốc tế và các bên cùng có lợi”.
D. “ Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi”.
Caâu 2. Chiến lược phát triển kinh tế mà nhóm 5 nước sáng lập ASEAN tiến hành thời kì đầu sau khi giành độc lập là gì?
A. Công nghiệp hóa thay thế xuất khẩu.
B. Phát triển kinh tế lấy xuất khẩu làm chủ đạo.
C. Đẩy mạnh kinh tế đối ngoại, lấy nhập khẩu làm chủ đạo.
D. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.
Caâu 3. Cách mạng khoa học- kỹ thuật ngày nay có đặc điểm lớn nhất là
A. sự bùng nổ về thông tin và đời sống con người kém an toàn. 
B. chinh phục được vũ trụ và đưa con người lên mặt trăng.
C. chế tạo vũ khí hủy diệt và xung đột diễn ra nhiều nơi.
D. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
Caâu 4. Một trong những chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 là
A. thực hiện chính sách hòa bình.                        B. ngả về phương Tây. 
C. bình thường hóa quan hệ với tất cả các nước. D.quan hệ tốt với các nước Châu Phi, Châu Á.
Caâu 5. Nội dung nào không có trong Hiệp định sơ bộ (6 – 3 – 1946) được kí giữa Việt Nam
 và Pháp? 
A. Hai bên thực hiện ngừng bắn ở Nam Bộ.
B. Ta đồng ý cho quân Pháp ra miền Bắc thay thế quân Tưởng. 
C. Pháp công nhận Việt Nam là quốc gia tự do.
D. Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập.
Caâu 6. Ngày 2 – 9 – 1945 nước ta diễn ra sự kiện trọng đại gì?
A. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị.
B. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập.
C. Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố trong cả nước.
D. Chủ tịch Hồ Chí Minh về đến Hà Nội.
Caâu 7. Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là 
A. tự do và dân chủ.	B. ruộng đất cho dân cày. 
C. đoàn kết với cách mạng thế giới.	D. độc lập và tự do.

Caâu 8. Yếu tố khách quan nào đã tạo thuận lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong những năm 1936 - 1939?
	A.Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, chuẩn bị gây Chiến tranh thế giới thứ hai.
	B. Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp.
       C. Ở Đông Dương có Toàn quyền mới.	
       D. Pháp cử một phái đoàn sang điều tra tình Đông Dương.
Caâu 9. Mục tiêu đấu tranh của nhân dân Đông Dương trong những năm 1936 – 1939 là
A. tiêu diệt tận gốc phát xít và nguy cơ chiến tranh.
B. tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.
C. bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới.
D. độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày.
Caâu 10. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) gây ra hậu quả lớn nhất đối với xã hội Việt Nam là 
A.  làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ.     B. tinh thần đấu tranh của nhân dân đi xuống. 
C. công nhân thất nghiệp, giá lúa gạo tăng.    D. tăng thêm tình trạng chiếm đoạt ruộng đất.
Caâu 11. Ngày 23 – 9 – 1945 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì ?
A. Pháp mở rộng đánh chiếm các tỉnh thành ở Bắc Kỳ, Nam kỳ. 
B. Pháp nổ súng ở Nam Bộ, chính thức xâm lược Việt Nam lần thứ hai. 
C. Pháp đánh chiếm một số vị trí quan trọng, và gởi tối hậu thư cho ta. 
D. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh lập “ Nha bình dân học vụ”.
Caâu 12. Tháng 8 –1948, ở phía Nam bán đảo Triều Tiên nước nào được thành lập?
A. Đại Hàn Dân quốc (Hàn Quốc).                           B. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Hàn Quốc.
C. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.            D. Cộng hòa Dân chủ Nam Triều Tiên.
Caâu 13. Mĩ đối mặt với nguy cơ mới nào khi bước sang thế kỉ XXI ?
A. Ô nhiễm môi trường. 	B. Tệ nạn xã hội tăng. 
C. Chủ nghĩa khủng bố. 	D. Khủng hoảng kinh tế.
Caâu 14. Năm 1929 An Nam Cộng sản đảng ra đời từ tổ chức cách mạng nào ?
A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên .	B. Tân Việt Cách mạng đảng.
C. Viêt Nam Quốc dân đảng.	D. Hội Phục Việt.
Caâu 15. Nước nào khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ 2 trên thế giới? 
A. Mĩ . 	B.  Liên Xô. 	C. Anh.	D. Nhật Bản.
Caâu 16. Đỉnh cao của phong trào cách mạng Việt Nam 1930 – 1931 là
A. biểu tình ở Vinh – Bến Thủy.	B. Xô viết Nghệ – Tĩnh. 
C. biểu tình ở Hưng nguyên. 	D. Xô viết Hà Tĩnh. 
Caâu 17. Nội dung nào phản ánh bao quát nhất ý nghĩa sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930?
A. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối cách mạng.
B. Mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng. .
C.  Kết thúc sự khủng hoảng về con đường giải phóng dân tộc .
D.  Mở ra thời kì mới, thời kì độc lập dân tộc.
Caâu 18. Thời cơ “ngàn năm có một” trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được Đảng ta xác định chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ
A. sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.
B. sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến khi quân Đồng minh vào Đông Dương.
C. khi Nhật đảo chính Pháp đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.
D.  trước khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến sau khi quân Đồng minh vào Đông Dương.


Caâu 19. Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn? 
A. Gửi bản Yêu sách đến hội nghị Vécxai (1919).
B. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (1920).
C. Đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương của Lênin (1920).
D. Tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari (1921).
Caâu 20. Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX Nhật Bản nỗ lực vươn lên thành
A. một cường quốc chính trị để tương xứng với vị thế siêu cường kinh tế.
B. ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. 
C. "đế quốc kinh tế" và tham gia tất cả các tổ chức trên thế giới. 
D. siêu cường kinh tế, thống trị thế giới.
Caâu 21. Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam nhằm 
A. mở rộng thị trường để tiêu thụ hàng hóa của nước Pháp.
B. bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra.
C.  tăng cường sức mạnh tổng hợp, nâng cao vị thế nước Pháp.
D. bù đắp sự thiệt hại do cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai gây ra.
Caâu 22. Ý nào không phản ánh đúng những thách thức khi Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN? 
A. Lệ thuộc vốn và chịu tác động của khủng hoảng kinh tế từ bên ngoài. 
B. Nền kinh tế bị cạnh tranh, bản sắc văn hoá có nguy cơ bị xói mòn.
C. Nền kinh tế có sự chuyến biến, vị trí quốc tế thay đổi.
D. Kẻ thù tìm mọi cách để thực hiện âm mưu "Diễn biến hoà bình".
Caâu 23. Khẩu hiệu nào được Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra trong Chỉ thị "Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta"?
A.  “Đánh đuổi Pháp – Nhật”. 	B.  “Đánh Pháp đuổi Nhật”. 
C. “Đánh đuổi đế quốc và tay sai”.	D. “Đánh đuổi phát xít Nhật”. 
Caâu 24. Ra đời năm 1945, nhằm mục đích duy trì hoà bình và an nình thế giới là tổ chức
A. Liên minh Châu Âu.	B.  Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
C. Liên hợp quốc. 	D.  Hội quốc liên.
Caâu 25. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954), chiến dịch nào là chiến dịch đầu tiên ta chủ động tiến công quân Pháp?
A. Việt Bắc thu – đông năm 1947. 	B. Điện Biên Phủ năm 1954. 
C. Chiến dịch Tây Bắc năm 1952.	D. Biên giới thu – đông năm 1950.
Caâu 26. Pháp chuẩn bị tấn công lên Việt Bắc lần thứ hai để kết thúc nhanh chiến tranh bằng kế hoạch.
A. Nava. 	B. Đờ Lát đơ Tátxinhi. 	C. Rơve. 	D. Bôlae.
Caâu 27. Điểm giống nhau cơ bản trong việc xác định nhiệm vụ cách mạng của Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng tháng 11 – 1939 với Hội nghị tháng 5 – 1941 là gì?
A. Đặt nhiệm vụ giải phóng giai cấp lên hàng đầu. 
B. Thực hiện cùng lúc nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giai cấp.
C. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
D. Chỉ xác định nhiệm vụ đấu tranh giai cấp.
Caâu 28. Hiệp định về những cơ sở quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức (1972) có tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế?
A. Đẩy mạnh sự hợp tác giữa Mỹ - Tây Âu.
B. Làm cho tình hình châu Âu vô cùng căng thẳng.
C. Tình hình căng thẳng ở châu Âu giảm đi rõ rệt.
D. Làm giảm đi tình hình căng thẳng ở châu Á 
Caâu 29. Thành tựu trên lĩnh vực khoa học – kỹ thuật mà Liên Xô đạt được năm 1949 có ý nghĩa 
A. phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.
B. Liên Xô trở thành trụ cột của phe xã hội chủ nghĩa.
C. đập tan tham vọng của Mỹ là làm bá chủ thế giới .
D. Liên Xô là chỗ dựa vững chắc cho cách mạng trên thế giới. 
Caâu 30. Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là mâu thuẫn giữa
A. toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và phản động tay sai.
B. tư sản dân tộc Việt Nam với tư sản mại bản và thực dân Pháp. 
C. công nhân Việt Nam với tư sản mại bản và thực dân Pháp.
D. nông dân Việt Nam với địa chủ phong kiến.
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